
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM 

Họ và tên: ……………………….......... 

Lớp: 5A.... 

Thứ ……… ngày ….. tháng 4 năm 2023 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học 2022 – 2023 

Môn: Khoa học - lớp 5 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

Điểm 

 

 

 

Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm ) 

I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng (4 ®iÓm) 

Câu 1 (0,5 điểm). Điều gì sẽ xảy ra khi có quá nhiều khói, khí độc thải vào không 

khí : 

A. Không khí bị ô nhiễm     B. Nước bị ô nhiễm 

C. Không khí bay cao    C. Cả ba ý trên 

Câu 2 (0,5 điểm). Trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào không phải là tài nguyên 

thiên nhiên ? 

A. Nước       B. Khoáng sản 

C. Đất trồng      D. Nhà ở  

Câu 3 (0,5 điểm). Vật dụng nào dưới đây thường được làm từ đất sét nung ? 

 A. Gạch, ngói 

 C. Xô, chậu 

B. Quần, áo 

D. Săm, lốp xe 

Câu 4 (0,5 điểm). Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch? 

          A. Dễ uống              

B. Giúp nấu ăn ngon 

          C. Không mùi và không vị 

       D. Giúp phòng tránh được các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh ngoài da, bệnh đau mắt 

Câu 5 (0,5 điểm). Hoa có chức năng gì đối với loài thực vật có hoa ? 

         A. Sinh sản             B. Vận chuyển nhựa cây  

         C. Quang hợp            D. Hút nước và chất khoáng 

Câu 6 (0,5 điểm). Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch ?  

     A. Nước muối B. Nước và giấm 

     C. Nước và dầu D. Nước đường 

Câu 7 (0,5 điểm). Năng lượng nước chảy có thể sử dụng vào các việc: 

A. Tạo ra điện     

B. Vận chuyển hàng hóa xuôi dòng nước 

C. Quay bánh xe nước đưa nước lên cao 

D. Cả ba ý trên 



Câu 8 (0,5 điểm). Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là gì ? 

A. Sự sinh sản     B. Sự thụ phấn 

C. Sự thụ tinh     C. Cả ba ý trên 

II. Viết vào ô trống chữ Đ trước ý đúng và chữ S trước ý sai. (1 điểm) 

a. Tài nguyên trên trái đất là vô tận. 

b. Bảo vệ rừng là làm môi trường sống của con người tốt hơn. 

c. Sự kiện “Giờ trái đất” kêu gọi mọi người tiết kiệm nước. 

d. Hạn chế sử dụng các phượng tiện ô tô, xe gắn máy là bảo vệ môi trường. 

III. Nối tên các chất ở cột A với đặc điểm ở cột B sao cho phù hợp. (1 điểm) 

(A)                                                                                  (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm ) 

Câu 1 (1 điểm). Hãy nêu 2 việc em cần làm để tiết kiệm điện khi học tập tại 

trường?  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 2 (2 điểm). Nêu hậu quả của việc phá rừng bừa bãi?  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 3 (1 điểm). Hiện nay, tình hình dịch Covid – 19 có chiều hướng gia tăng. Bộ y 

tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt thông điệp 2K. Em hãy cho biết thông 

điệp 2K là gì? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

Nhôm 

Màu trắng bạc có ánh kim, có thể kéo thành sợi và 

dát mỏng, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, không gỉ, có thể 

bị một số a xít ăn mòn. 

Có màu xám xanh( hoặc nâu đất, trắng), khi trộn 

với nước không tan mà trở nên dẻo và chóng khô, 

kết thành tảng, cứng như đá. 

     Xi măng 

Có màu đỏ nâu, có ánh kim, dễ dát mỏng, kéo thành 

sợi, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. 

Cứng, trong suốt, không gỉ, dễ vỡ 
     Đồng 

     Thủy tinh 

 

 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN KHOA HỌC - LỚP 5 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm ) 

I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng ( 4 ®iÓm) 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

Đáp án A D A D A C D C 

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

II. Viết vào Đ trước câu đúng, S trước câu sai (1,5 điểm).  

HS điền đúng mỗi ô trống được 0,25 điểm 

a. S         b. Đ           c. S           d. Đ  

III. Nối tên các chất ở cột A với đặc điểm ở cột B sao cho phù hợp (1 điểm).  

Mỗi ý HS nối đúng được 0,25 điểm 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 1 (1 điểm). HS nêu đúng mỗi việc cần làm để tiết kiệm điện cho 0,5 điểm. 

- Ra khỏi phòng tắt đèn, tắt quạt, điều hòa 

- Bật điều hòa ở chế độ hợp lý và đóng cửa phòng học khi bật điều hòa…. 

Câu 2 (1 điểm). HS nêu được đúng 4 hậu quả  của việc phá rừng cho 1 điểm. Ví dụ : 

- Khí hậu bị thay đổi  

- Lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra 

- Đất trở nên bạc màu  

- Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài đã bị tuyệt chủng và có nguy cơ 

tuyệt chủng.  

Câu 3 (1 điểm). HS nêu đúng mỗi ý cho 0,5 điểm.  

- Đeo khẩu trang nơi đông người( 0,25 đ) 

- Thường xuyên sát khuẩn tay và các đồ vật xung quanh ( 0,25 đ)                              

Nhôm 
 

 

Nhôm 
 

     Đồng 

 

Màu trắng bạc có ánh kim, có thể kéo thành sợi và 

dát mỏng, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, không gỉ, có thể bị 

một số a xít ăn mòn. 

 

Có màu xám xanh( hoặc nâu đất, trắng), khi trộn với 

nước không tan mà trở nên dẻo và chóng khô, kết 

thành tảng, cứng như đá. 
 

     Xi măng 

 

Có màu đỏ nâu, có ánh kim, dễ dát mỏng, kéo thành 

sợi, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. 

 

Cứng, trong suốt, không gỉ, dễ vỡ 

 

     Thủy tinh 

 



                                          
   
          
          
                                        
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          


